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TỔNG CỘNG: 54

A TRƯỜNG MẦM NON 1/6

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hà 23/09/1970 Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Phạm Thị Phương Lan 16/04/1983
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/03/1988 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đặng Thị Hồng Bến 24/07/1991 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Khánh Vân 11/12/1981 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Nụ 31/5/1982 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Phan Thị Hiền 18/11/1988 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Rmah H' Loan 05/08/1987 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Nay H' Luât 05/10/1987 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

8 Ksor H' Loang 02/05/1983 Giáo viên Trường Mầm non 1/6 GVMN hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

B TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Ánh Tuyết 02/03/1971 Hiệu Trưởng Trường MN Hoa Sen Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Thị Ngọc 25/08/1986 Giáo viên Trường Mầm non Hoa sen Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đặng Thị Thu Sa 20/03/1986 Giáo viên Trường Mầm non Hoa sen Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Huệ 20/08/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hoa sen Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Võ Thị Hương Giang 09/12/1988 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

C TRƯỜNG TH Kim Đồng

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Trung Hiếu 10/3/1977 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

2 Trịnh Văn Cường 20/10/1973 PHT Trường Tiểu học Kim Đồng GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

3 Phan Tế Nhị 20/2/1981 PHT Trường Tiểu học Kim Đồng GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

4 Hà Thị Chiều 16/6/1981 PHT Trường Tiểu học Kim Đồng GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Thuý Lan 22/8/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Tú Phúc 1/8/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Hằng 3/10/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Vũ Thị Ngọc Sương 25/9/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng GV tiểu học hạng III GV tiểu học hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lưu Thị Nguyệt 15/07/1975
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Nguyễn Văn Cừ GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Tuyết 28/02/1975 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Hường                               12/06/1981 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

3 Lê Thị Lương Duyên 07/05/1985 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

4 Lê Thị Hải                                19/01/1975 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển
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5 Mai Quốc Việt 11/07/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

6 Phạm Thị Ninh 15/04/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

7 Lô Văn Đoàn                                21/07/1989 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

8 Phạm Thị Hồng 02/10/1987 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

9 Đỗ Thị Hồng Nhi 25/02/1981 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Hải Yến                              12/01/1989 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

11 Phan Thị Thúy Vân 01/10/1978 Giáo viên
Trường tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ
GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

E TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đào Quang Vinh 30/04/1980 Hiệu trưởng Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Hồng Thiên 21/07/1973
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Thị Kim Sinh 27/02/1977 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Anh Đào 20/11/1979 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Lộc 02/10/1980 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Không trúng tuyển

4 Hồ Thị Thuỳ Trang 04/07/1976 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng II Giáo viên tiểu học Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đỗ Quốc Cường 25/04/1978 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng III
Giáo viên tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

2 Hà Thị Hòa 11/10/1983 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng III
Giáo viên tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

3 Trần Văn Phượng 10/02/1986 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng III
Giáo viên tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

4 Đỗ Thị Thu Cúc 26/10/1980 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng III
Giáo viên tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Văn Hà 18/6/1979 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học Hạng III
Giáo viên tiểu học Hạng 

II
Trúng tuyển

F TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thiện Dũng 20/09/1984 Giáo viên Trường THCS Trần Phú Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Hồng Nhung 27/08/1984 Giáo viên Trường THCS Trần Phú GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

2 Trần Thị Kim Phải 13/3/1978 Giáo viên Trường THCS Trần Phú GVTHCS hạng III GVTHCS hang II Không trúng tuyển

3 Phạm Viết Trọng 15/06/1990 Giáo viên Trường THCS Trần Phú  Giáo viên THCS  hạng III  Giáo viên THCS  hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Hoài Song 11/02/1987
Nhân viên 

Thư viện
Trường THCS Trần Phú Thư viện viên hạng IV Thư viện viện hạng III Trúng tuyển

G TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hoàng Đức Miên 10/10/1978 Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thị Mến 29/9/1988 Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lâm Bá Phúc 10/5/1990 Giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập GV THCS Hạng III GV THCS Hạng II Trúng tuyển
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